
Tên: 　　　　　　　 Ngày tháng: 　　　　　　 Điểm: 　　　

Chuyển đổi phần trăm thành số thập phân

1.9 = ________% 0.56 = ________%

0.83 = ________% 1.83 = ________%

0.94 = ________% 0.81 = ________%

1.95 = ________% 1.18 = ________%

1.91 = ________% 0.36 = ________%

0.5 = ________% 1.01 = ________%

1.55 = ________% 1.01 = ________%

1.15 = ________% 1.83 = ________%

1.47 = ________% 0.6 = ________%

0.46 = ________% 1.02 = ________%
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Tên: 　　　　　　　 Ngày tháng: 　　　　　　 Điểm: 　　　

Chuyển đổi phần trăm thành số thập phân

1.9 = 190% 0.56 = 56%

0.83 = 83% 1.83 = 183%

0.94 = 94% 0.81 = 81%

1.95 = 195% 1.18 = 118%

1.91 = 191% 0.36 = 36%

0.5 = 50% 1.01 = 101%

1.55 = 155% 1.01 = 101%

1.15 = 115% 1.83 = 183%

1.47 = 147% 0.6 = 60%

0.46 = 46% 1.02 = 102%
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